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V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- T phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Ông Nguyễn Chí Sang 

Bà Phan Thị Liên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Yến Khanh - Thư ký Tòa án nhân dân T 
phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Vện Kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Bà Hà Thị Thúy Hằng – Kiểm sát Vên. 

Ngày 04 và ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân T phố 
Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 133/2017/DSPT ngày 
19 tháng 04 năm 2017 về Vệc “tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện C bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1218/2017/QĐ-PT ngày 
14 tháng 06 năm 2017, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Nhi V, sinh năm: 1985; Địa chỉ cư trú: 40 
đường 11, khu phố 5, thị trấn C, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (Bà V có mặt tại 
phiên tòa). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có Luật sư Đỗ Tấn 
Đ, sinh năm 1971, Văn phòng Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư T phố Hồ Chí 
Minh (Ông Đ có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Phạm Văn T, sinh năm: 1945; Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh. Người đại diện của ông T có bà Phạm 
Tuyết M, sinh năm 1976 theo Văn bản ủy quyền ngày 29/8/2016 và 12/07/2017. 

2.2. Bà Phạm Tuyết M, sinh năm 1976;  Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (Bà  M có mặt tại phiên tòa) 
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2.3. Ông Phạm Văn L, sinh năm 1969;  Địa chỉ cư trú: 161/1C Lê Minh 
Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh.  Người đại diện hợp pháp  của 
ông L có ông Phạm Văn T, sinh năm 1972, Địa chỉ cư trú: 161/1A  Lê Minh Nhựt, tổ 
5, ấp T , xã H, huyện C, T phố  Hồ Chí Minh theo Văn bản ủy quyền ngày 
10/3/2017. (Ông T có mặt tại phiên tòa) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Ngọc N, sinh năm 
1957; địa chỉ cư trú: 167 Lê Minh Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ 
Chí Minh (Bà N vắng mặt ngày 04/07/2017, có mặt ngày 20/07/2017) 

Người kháng cáo: Bà Phạm Tuyết M và ông Phạm Văn L. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 26/9/2015, bản tự khai ngày 26/11/2015, các biên 
bản ngày 20/01/2016, ngày 26/01/2016, ngày 13/7/2016, ngày 09/01/2017 
nguyên đơn bà Trần Thị Nhi V trình bày:  

Năm 2014, bà V nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Phạm 
Ngọc N diện tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 54 tọa lạc tại đường 
Lê Minh Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh, bà V đã được ủy ban nhân 
dân huyện C cấp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất số BU 209987, số vào sổ CH 05864 ngày 23/7/2014. 

Nay yêu cầu các bị đơn phải trả lại tổng diện tích đất lấn chiếm trái phép là 
83,6m2 (trong đó ông T, bà  M phải trả lại 1l,4m2, ông L trả lại 72,2m2) thể 
hiện lần lượt tại vị trí Nhà 1, Nhà 2, Nhà 3, Nhà 4 của Bản vẽ sơ đồ nhà đất do 
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại - Đo đạc và Bản đồ G lập ngày 
12/5/2016, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện C kiểm tra nội nghiệp 
ngày 01/6/2016 .  

Trường hợp ông L đồng ý tự tháo dỡ căn nhà trả lại đất trống trong vòng 03 
tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật thì nguyên đơn tự nguyện hỗ trợ 
tiền di dời nhà là 30.000.000 đồng, giao tiền một lần ngay sau khi bản án có hiệu 
lực pháp luật, đồng thời đồng ý để cho ông T, bà  M được tiếp tục sử dụng diện 
tích đất lấn chiếm (có 01 phần ki-ốt tiệm uốn tóc) trong thời hạn 05 năm kể từ 
ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Bị đơn ông Phạm Văn T  trình bày tại bản tự khai ngày 18/01/2016, ngày 
26/01/2016 và các biên bản hòa giải như sau:  

Căn nhà và đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do cha ông cho từ trước 
tháng 4/1975. Năm 2001 nhà bị cháy nên ông mới làm căn nhà nhỏ hiện nay, 
phần điện tích đất dôi dư ra ông cho con trai là Lâm sử dụng cất nhà (sát nhà 
ông), căn ki-ốt tiệm uốn tóc do con gái (Phạm Tuyết M khai thác sử dụng trước 
năm 2010), được sự đồng ý của em gái ông (bà Phạm Ngọc N). Năm 2005, bà N 
kiện đòi diện tích đất mà ông và ông L sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C đã 
ra Quyết định số 11/QĐ- CNTT ngày 21/10/2005 công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự . Năm 2014, bà N có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
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với bà V đối với diện tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 54 tọa lạc 
tại đường Lê Minh Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh. Nay ông không 
đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại bản tự khai ngày 19/01/2016 và các biên bản bị đơn bà Phạm Tuyết M 
trình bày:  

Cha của bà là ông T đã bỏ ra toàn bộ tiền xây dựng căn ki-ốt tiệm uốn tóc, 
đến năm 2004 bà trực tiếp khai thác sử dụng từ tiệm tạp hóa T tiệm uốn tóc cho 
đến nay. Nay bà không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại tự khai ngày 19/01/2016 và các biên bản bị đơn ông Phạm Văn L trình 
bày:  

Năm 2003, cha của ông (ông T) cho ông sử dụng đất cất nhà (sát nhà ông 
T) ngang 4m x dài 15m, được sự đồng ý của bà N. Năm 2005, bà N kiện đòi 
diện tích đất do ông T sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C đã công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự theo Quyết định số 11/QĐ-CNTT ngày 
21/10/2005. Năm 2014, bà N chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà V. Nay 
ông không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 05/9/2016 người có quyền lợi nghĩa vụ liên 
quan bà Phạm Ngọc,Mứng trình bày:  

Năm 2010, ông T xây dựng ki-ốt tiệm uốn tóc, ông L xây dựng nhà; năm 
2005 bà N kiện đòi diện tích đất do ông T sử dụng và Tòa án nhân dân huyện C 
đã công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo Quyết định số 11/QĐ-CNTT 
ngày 21/10/2005.  

Năm 2014, bà N chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà V đối với diện 
tích đất 264m2 thuộc thửa số 37, tờ bản đồ số 54 tọa lạc tại đường Lê Minh 
Nhựt, xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh và bà V đã được Ủy ban nhân dân 
huyện C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất số BU 209987, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 05864 ngày 
23/7/2014. 

Nay bà đồng ý với yêu cầu và tự nguyện của nguyên đơn.  

Bà N xin vắng mặt những phiên hòa giải và xét xử. 

Tòa án nhân dân huyện C đã xét xử vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và 
quyết định tại Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 như sau: 
“Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn bà Trần Thị Nhi V.  

1. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phạm Văn T, bà Phạm Tuyết M có 
trách nhiệm giao lại cho bà Trần Thị Nhi V diện tích đất trông 11,4m2 (cạnh 
ngang phía trước đường Lê Minh Nhựt là l,52m, cạnh dài 8,36m, cạnh ngang 
phía sau là l,34m, hiện có một phần ki-ôt tiệm uốn tóc) thuộc một phần thửa đất 
số: 37, tờ bản đồ số 54 xã T, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 
BU 209987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 05864 ngày 23/7/2014 do Ủy 
ban nhân dân huyện C cấp cho bà Trần Thị Nhi V) thể hiện ở vị trí Nhà 1 
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(t.tolel) của Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH tư vấn xây dựng - thương 
mại - đo đạc và bản đồ G lập ngày 12/5/2016, có kiểm tra nội nghiệp ngày 
01/6/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị Nhi V để cho ông Phạm Văn T, bà 
Phạm Tuyết M được tiếp tục sử dụng diện tích đất có ki-ốt tiệm uốn tóc 11.4m2 
trong thời hạn 05 năm, tính từ ngày 17/3/2017, hết thời hạn này ông T bà  M tự 
tháo dỡ ki-ốt tiệm uốn tóc 11,4m2 trả lại đất trống cho bà V; chi phí tự tháo dỡ 
do ông T, bà  M chịu. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phạm Văn L có trách nhiệm giao lại 
cho bà Trần Thị Nhi V diện tích đất trống 72,2m2 (cạnh ngang 3,84m, cạnh dài 
16,32m, cạnh ngang phía sau là 4,5lm) hiện có nhà cấp 4, chuồng heo, nhà vệ 
sinh thuộc một phần thửa đất số: 37, tờ bản đồ số: 54 xã T, huyện C, T phố Hồ 
Chí Minh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất số: BU 209987, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 
05864. ngày 23/7/2014 do ủy ban nhân dân huyện C cấp cho bà Trần Thị Nhi V) 
thể hiện ở vị trí Nhà 2 (t.tole2), Nhà 3 (m.tole3), Nhà 4 (t.tole 4) của Bản vẽ sơ 
đồ nhà đất do Công ty TNHH tư vấn xây dựng - thương mại - đo đạc và bản đồ 
Phú Gia Thịnh lập ngày 12/5/2016, có kiểm tra nội nghiệp ngày 01/6/2016 của 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Trần Thị Nhi V để cho ông Phạm Văn L tự 
tháo dỡ nhà cấp 4, chuồng heo, nhà vệ sinh trên diện tích đất 72,2m2 trong thời 
hạn 04 tháng, tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, hết thời hạn này ông L 
tự tháo dỡ nhà trả lại đất trống cho bà V. 

Ghi nhận sự nguyện của bà Trần Thị Nhi V hỗ trợ cho ông L tiền di dời nhà 
là 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng, giao tiền một lần ngay sau khi bản án có 
hiệu lực pháp luật. 

Ghi nhận sự nguyện của bà Trần Thị Nhi V chịu toàn bộ chi phí đo vẽ và 
định giá.  

Thi hành án tại Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 
tiền chậm trả tương ứng vối thời gian chậm trả; nếu không có thỏa thuận thì thực 
hiện theo Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền yêu cầu thi hành án và 
quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 31/03/2017, bị  đơn bà Phạm Tuyết M kháng cáo không đồng ý bản 
án sơ thẩm đã tuyên, yêu cầu xét xử phúc thẩm theo hướng công nhận phần diện 
tích 11m2 đất do bà quản lý sử dụng từ năm 2011 đến nay là của bà. 

Cùng ngày 31/03/2017, người đại diện của bị đơn Phạm Văn L có đơn 
kháng cáo yêu cầu bà Trần Thị Nhi V hỗ trợ tiền bồi thường di dời nhà để trả đất 
thỏa đáng và yêu cầu cho thời hạn 01 năm để tìm nơi ở mới. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bên đương sự không thỏa thuận được về Vệc 
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giải quyết vụ án. Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, người kháng cáo 
giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày:  

Theo bà Phạm Tuyết M – bị đơn kháng cáo và là người đại diện cho ông 
Phạm Văn T trình bày: Ông Phạm Văn T là người xây dựng ki - ốt vào năm 
2000 có diện tích 3m x 16m để bán tạp hóa, khi xây dựng không xin phép nhưng 
bà con xung quanh đều biết. Đến năm 2004, ông T cho bà  M phần ki - ốt này 
nhưng không làm giấy tờ. Đến năm 2006 bà  M sửa chữa ki-ốt để làm tiệm tóc 
như hiện nay. Phần đất làm ki - ốt là đất thuộc phần quyền của ông T, ranh đất 
giữa bà N và ông T là ranh theo hàng cây đủng đỉnh. Năm 2003, UBND xã xây 
nhà tình thương cho ông T, trước thời gian đó thì ki-ốt bán tạp hóa và nhà ông L 
đang ở hiện nay được xây dựng. Ki- ốt đã được thể hiện trên bản đồ hiện trạng 
vị trí do Trung tâm đo đạc bản đồ lập năm 2005. Bà cho rằng ki - ốt tồn tại 
trước, bà N xin cấp giấy chủ quyền sau là không đúng nên bà không đồng ý trả 
lại quyền sử dụng đất theo yêu cầu của nguyên đơn. 

Theo ông Phạm Văn T đại diện cho ông Phạm Văn L – người kháng cáo 
trình bày: Phần nhà ông L đang ở có nguồn gốc là đất gia tộc đã cho ông T, năm 
1990 ông L (lập gia đình) ra riêng nên cất nhà lá, năm 2003 ông T bỏ tiền ra xây 
lại có diện tích 4m x 16m. Khoảng sau năm 2005 ông L bỏ chi phí sửa chữa thay 
tole, lót nền, tô tường hết khoảng 50.000.000đ. Ông L đã có yêu cầu tính phần 
chi phí sửa chữa nhà nhưng cấp xét xử sơ thẩm không xét. Ông L yêu cầu bà V 
hỗ trợ chi phí dời nhà là 200.000.000đ. Ông T cũng trình bày là ông L có vợ 
trước là Huỳnh Thị Nam, đã ly hôn với bà Nam vào năm 2013 và không có con 
chung, hiện nay ông L đang sống với vợ sau là bà Nguyễn Thị Yến tại căn nhà 
này. 

Bà Trần Thị Nhi V – nguyên đơn trình bày: Bà là người nhận chuyển 
nhượng một phần đất của dì Phạm Ngọc N. Phần đất này trước ông T và bà N có 
tranh chấp quyền sử dụng đất và sau đó được giải quyết bằng Quyết định công 
nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/QĐ-CNTT ngày 21/10/2005, trong 
đó bà N đồng ý cho ông T sử dụng phần đất theo hiện trạng nhà tình thương đã 
xây cho ông T, riêng phần đất các con ông T hiện đang sử dụng là ki ốt của bà  
M và nhà của ông L phải tháo dỡ để trả lại cho bà N, về phía bà N đồng ý giao 
cho ông T 5.000.000đ để tháo dỡ, di dời. Khoảng 03 năm sau bà N có giao tiền 
nhưng ông T không chịu nhận. Phần nhà của ông L trước được cất trên nền nhà 
của ông  M Xuân Hiệp, sau khi bán cho ông Hiệp, ông L mới cất lại trên phần 
đất hiện nay thuộc của quyền sử dụng của bà, nghĩa là nhà ông L được xây sau 
năm 2005. Nay bà yêu cầu bà  M tháo dỡ Ki - ốt trả lại cho bà 11,4 m2 đất trống, 
yêu cầu ông L tháo dỡ nhà trả lại cho bà 72,2m2 đất trống, bà đồng ý hỗ trợ cho 
ông L chi phí tháo dỡ nhà là 40.000.000đ như bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Bà Phạm Ngọc N – người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Năm 
2005, ông T và bà có tranh chấp quyền sử dụng đất và đã được giải quyết bằng 
quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/QĐ-CNTT ngày 
21/10/2005, trong đó bà đồng ý cho ông T sử dụng phần đất theo hiện trạng nhà 
tình thương đã xây cho ông T, riêng phần đất các con ông T hiện đang sử dụng 
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là  M và Lâm phải tháo dỡ để trả lại cho bà, về phía bà đồng ý giao cho ông T 
5.000.000đ để tháo dỡ, di dời. Khoảng 03 năm sau bà giao tiền nhưng ông T 
không chịu nhận, bà cũng không yêu cầu thi hành án về thực hiện số tiền này. 
Sau đó bà chuyển nhượng lại đất cho cháu là Trần Thị Nhi V. Bà không có yêu 
cầu gì trong vụ tranh chấp này, chỉ có ý kiến cho rằng ông T và các con sử dụng 
phần đất tranh chấp hiện nay là không đúng. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn phát biểu tranh 
luận: Theo quyết định số 11 năm 2005 của Tòa án nhân dân huyện C công nhận 
sự thỏa thuận của các đương sự, bà N có trách nhiệm giao 5.000.000đ cho ông T 
và ông T có trách nhiệm tháo dỡ phần diện tích xây lấn ngoài phần diện tích 
thỏa thuận giữa ông T và bà N, bà N chưa thi hành số tiền 5.000.000đ, tuy nhiên 
thời hiệu thi hành án đã hết. Về Vệc nhà ông L được xây dựng trước hay sau 
năm 2005, lời trình bày của ông L còn nhiều bất nhất. Tuy nhiên, theo trình bày 
của bà V và bà N, căn nhà của ông L được xây dựng sau khi ông L bán nền nhà 
cũ cho ông Hiệp nên được xây sau năm 2005. Ki-ốt của bà  M cũng xây sau năm 
2005, thể hiện qua bản vẽ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do phần nhà của 
ông L và bà  M là xây dựng lấn chiếm, Tòa án cấp sở thẩm quyết định là có cơ 
sở nên đề nghị Hội đồng xét xử quyết định y án sơ thẩm. 

Đại diện Vện Kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến thời điểm kết thúc phần tranh luận 
tại phiên tòa phúc thẩm trước khi nghị án, những người tiến hành tố tụng đã thực 
hiện đúng và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của 
Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đơn kháng cáo của bà  M và ông L nộp trong hạn luật định 
nên có cơ sở chấp nhận về mặt hình thức. Nội dung kháng cáo: Ông L yêu cầu 
bà V bồi thường thỏa đáng và cho lưu trú 01 năm để có thời gian và chi phí dời 
nhà đến nơi ở mới. Bà  M cho rằng bà đã xây nhà và sử dụng ổn định từ năm 
2000 nên không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu cấp phúc thẩm công 
nhận phần đất 11 m2 thuộc quyền sử dụng của bà. 

Nhận thấy : 

- Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương 
mại - Đo đạc và Bản đồ G lập ngày 12/5/2016, có kiểm tra nội nghiệp ngày 
01/6/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C không thể hiện 
được ranh đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà V ngày 
23/07/2014 mà theo chỉ dẫn ranh của bà V là không có cơ sở.  

- Ông L có yêu cầu giải quyết chi phí sửa chữa nhà nhưng bản án sơ 
thẩm không xem xét mà tách ra T vụ kiện khác, nhận thấy yêu cầu này là liên 
quan trong vụ án, do vậy nếu tách T vụ kiện khác sẽ không thể giải quyết tranh 
chấp triệt để. 

- Lời khai của các đương sự về Vệc tháo dỡ nhà để trả lại đất cho bà N 
theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 11/QĐ 2005 ngày 21/10/2005 của 
Tòa án nhân dân huyện C chưa đủ cơ sở để xác định phần nhà đất phải tháo dỡ 



 7

theo quyết định này có phải là phần nhà đất ông L, bà  M đang sử dụng hiện nay 
và đang có tranh chấp hay không để xác định vụ Vệc đã được giải quyết hay 
chưa. 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà  M và ông L, hủy bản 
án sơ thẩm và giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân huyện C giải quyết lại. Các 
đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị đơn nộp và đã đóng tạm ứng án 
phí phúc thẩm trong thời hạn quy định nên được chấp nhận. 

Về nội dung kháng cáo: Bà  M yêu cầu xét xử phúc thẩm theo hướng công 
nhận phần diện tích 11 m2 đất do bà quản lý sử dụng từ năm 2011 đến nay là của 
bà, ông L yêu cầu bà Trần Thị Nhi V bồi thường và hỗ trợ tiền di dời nhà là 
200.000.000đ và yêu cầu cho thời hạn 01 năm để tìm nơi ở mới. Hội đồng xét 
xử xét thấy: 

Đơn khởi kiện của bà V nộp ngày 26/11/2015 xác định rõ yêu cầu là kiện 
đòi quyền sử dụng đất bị chiếm, đây là tranh chấp có mức án phí không giá 
ngạch nhưng Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án là tranh chấp quyền sử dụng đất, 
quyết định số 38/QĐST-DSST ngày 09/02/2017 đưa vụ án ra xét xử về tranh 
chấp quyền sử dụng đất,  là loại tranh chấp có giá ngạch và vượt quá yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn. 

Bà  M có yêu cầu xác định 11,4 m2 đất tranh chấp với bà V là đất của ông T 
và ông T đã cho lại bà  M, đây là yêu cầu phản tố và thuộc tranh chấp có giá 
ngạch nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét giải quyết. 

Bà V kiện yêu cầu bà  M, ông T, ông L tháo dỡ nhà để trả lại đất nhưng 
Tòa án cấp sơ thẩm không xác minh những người đang cư ngụ trong các căn nhà 
thuộc diện có thể phải tháo dỡ để trả lại đất và đưa họ vào tham gia tố tụng với 
tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, thiếu sót này ảnh hưởng trực tiếp 
đến quyền lợi và nghĩa vụ đối với họ khi giải quyết vụ án. 

Ông L có yêu cầu đòi bồi thường tiền chi phí sửa chữa nhà và tiền hỗ trợ di 
dời nhà là 200.000.000đ. Xét yêu cầu đòi bồi thường tiền chi phí sửa chữa nhà là 
yêu cầu phản tố có liên quan cần được giải quyết trong cùng vụ án nhưng cấp sơ 
thẩm chưa xem xét. Lời trình bày của các bên đương sự về thời điểm ông L xây 
dựng nhà trước và sau khi có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương 
sự số 11/QĐ-CNTT ngày 21/10/2005 cũng có nhiều mâu thuẫn chưa được làm 
rõ, do đó Vệc quyết định quyền và nghĩa vụ của các bên theo bản án sơ thẩm là 
không đủ cơ sở.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm, ông T trình bày là ông L có 02 đời vợ, người đầu 
kết hôn trong khoảng từ năm 1990 đến năm 2013, người thứ hai hiện đang 
chung sống với ông L trong căn nhà trên. Do đó cần thu thập lời khai và đưa hai 
người vợ của ông L vào tham gia tố tụng để xác định quyền và nghĩa vụ của họ 
trong Vệc chi phí sửa chữa nhà và nghĩa vụ tháo dỡ nhà nếu có. Đây là tình tiết 
mới phát sinh tại cấp phúc thẩm. 

Bản án sơ thẩm đã căn cứ vào Bản vẽ sơ đồ nhà đất do Công ty TNHH Tư 
vấn Xây dựng - Thương mại - Đo đạc và Bản đồ G  lập ngày 12/5/2016, có kiểm 
tra nội nghiệp ngày 01/6/2016 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
C để xác định nghĩa vụ của bà  M hoàn trả 11,4 m2 và ông L hoàn trả 72,2 m2 
đất cho bà V là không đủ cơ sở, vì bản vẽ này không thể hiện được ranh đất theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà V ngày 23/07/2014, nên không 
xác định chính xác vị trí và diện tích đất bà  M, ông L đã lấn chiếm. 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 11/QĐ-CNTT 
ngày 21/10/2005 của Tòa án nhân dân huyện C có nêu: “Sau 30 ngày kể từ ngày 
bà N giao 5.000.000đ, phía ông T phải có trách nhiệm tháo dỡ phần diện tích 
xây dựng lấn ra ngoài phần diện tích thỏa thuận giữa ông T và bà N (có căn nhà 
của ông T theo hiện trạng)”, vậy phần diện tích xây dựng lấn ra ngoài phần diện 
tích thỏa thuận giữa ông T và bà N đề cập trong Quyết định trên có bao gồm 
phần nhà đất ông L, bà  M đang quản lý sử dụng hay không vẫn chưa được cấp 
sơ thẩm làm rõ để xác định phạm V khởi kiện và quyền khởi kiện của nguyên 
đơn. 

Bản án sơ thẩm chấp nhận tòan bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn khi 
có nhiều tình tiết chưa được làm rõ là thiếu căn cứ. Tại cấp phúc thẩm, bị đơn bổ 
sung lời trình bày nên phát sinh tình tiết mới. Xét thấy do có quá nhiều tình tiết 
chưa được làm rõ mà cấp xét xử phúc thẩm không thể khắc phục được nên đề 
nghị của Vện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh về Vệc hủy bản án sơ thẩm 
để đưa về xét xử sơ thẩm lại là phù hợp, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 
đề nghị của Vện kiểm sát nhân dân T phố Hồ Chí Minh và chấp nhận kháng cáo 
của các bị đơn.  

Án phí phúc thẩm: Do hủy bản án sơ thẩm nên các đương sự kháng cáo 
không phải chịu, bà  M và ông L được nhận lại tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ:  

- Khoản 3 Điều 148, Điều 271, 272, 273, 276, Khoản 3 Điều 308, Khoản 1 
Điều 310 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí tòa án;  
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1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Phạm Tuyết M và ông Phạm 
Văn L. 

2. Hủy Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện C và chuyển toàn bộ hồ sơ về giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm 
tại tòa án có thẩm quyền. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Các đương sự kháng cáo không phải chịu án 
phí dân sự phúc thẩm, được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng 
án phí theo các biên lai số 0006308 ngày 31/03/2017 và 0006309 ngày 
31/03/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  

Nơi nhận:                                                                      THẨM PHÁN       
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
- Vện kiểm sát nhân dân TP.HCM;    
- Tòa án nhân dân huyện C (kèm hs);                                              
- Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C; 
- Các đương sự; 
- Lưu VP, hồ sơ vụ án.   
 

                                                                           Nguyễn Thị Thanh Hiền 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
T PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi   9 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2017. 

Tại phòng nghị án Tòa án nhân dân T phố Hồ Chí Minh. 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Ông Nguyễn Chí Sang 

Bà Phan Thị Liên 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số 133/2017/DSPT ngày 19 tháng 
04 năm 2017 về Vệc “tranh chấp quyền sử dụng đất”. giữa: 

3. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Nhi V, sinh năm: 1985; Địa chỉ cư trú: 40 
đường 11, khu phô" 5, thị trấn C, huyện C, T phô" Hồ Chí Minh (có mặt tại 
phiên tòa). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn có Luật sư Đỗ Tấn 
Đ, sinh năm 1971, Văn phòng Luật sư C thuộc Đoàn Luật sư T phố Hồ Chí 
Minh (có mặt tại phiên tòa). 

4. Bị đơn:  

4.1. Ông Phạm Văn T, sinh năm: 1945; Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh Người đại diện của ông T có bà Phạm 
Tuyết M, sinh năm 1976 theo Văn bản ủy quyền ngày 29/8/2016 và 12/07/2017. 

4.2. Bà Phạm Tuyết M, sinh năm 1976;  Địa chỉ: 165 Lê Minh Nhựt, tổ 5, 
ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ Chí Minh (Bà  M có mặt tại phiên tòa) 

4.3. Ông Phạm Văn L, sinh năm 1969;  Địa chỉ cư trú: 161/1C Lê Minh 
Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện Củ  Chi, T phố Hồ Chí Minh.  Người đại diện hợp 
pháp  của ông L có có ông Phạm Văn T, sinh năm 1972, Địa chỉ cư trú: 161/1A  Lê 
Minh Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố  Hồ Chí Minh theo Văn bản ủy quyền 
ngày 10/3/2017. (Ông T có mặt tại phiên tòa) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Ngọc N, sinh năm 
1957; địa chỉ cư trú: 167 Lê Minh Nhựt, tổ 5, ấp T , xã H, huyện C, T phố Hồ 
Chí Minh (vắng mặt ngày 04/07/2017, có mặt ngày 20/07/2017) 

  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 
tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 
CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

Hội đồng xét xử biểu quyết 3/3, quyết định: 

Căn cứ:  

- Khoản 3 Điều 148, Điều 271, 272, 273, 276, Khoản 3 Điều 308, Khoản 1 
Điều 310 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí tòa án;  

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn bà Phạm Tuyết M và ông Phạm Văn 
L. 

2. Hủy Bản án sơ thẩm số 113/2017/DS-ST ngày 20/3/2017 của Tòa án 
nhân dân huyện C và chuyển toàn bộ hồ sơ về giải quyết lại theo thủ tục 
sơ thẩm tại tòa án có thẩm quyền. 

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Các đương sự kháng cáo không phải chịu án 
phí dân sự phúc thẩm, được nhận lại 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) tiền 
tạm ứng án phí theo các biên lai số 0006308 ngày 31/03/2017 và 
0006309 ngày 31/03/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện C.. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. /. 

Nghị án kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2017. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả T Vên Hội đồng xét xử cùng 
nghe và ký tên dưới đây: 

T VÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Nguyễn Chí Sang 

 

 

 

    Phan Thị Liên 

 

 

 

Nguyên Thị Thanh Hiền 

   

 


